
Đơn vị Thực hiện cùng Thực hiện Kỳ báo cáo so với

tính kỳ năm trước kỳ báo cáo
cùng kỳ năm 

trước (%)

 I. Tiến độ gieo trồng vụ Mùa năm 2022 

(đến ngày 15/7/2022)
Ha 31.726        30.373       95,73                 

Lúa Ha 23.992        23.323       97,21                 

Ngô Ha 1.696          1.502         88,57                 

Khoai lang Ha 185             159            86,27                 

Đậu tương Ha 150             100            66,45                 

Lạc Ha 481             317            65,92                 

Rau các loại Ha 1.969          1.983         100,71               

II. Chăn nuôi (ước tính đến 31/7/2022)

1. Trâu

 - Số lượng đầu con Con 17.750        17.000       95,77                 

 - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 843             819            97,11                 

2. Bò

 - Số lượng đầu con Con 99.000        97.000       97,98                 

 - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 3.273          3.249         99,27                 

 - Sản lượng sữa Tấn 28.779        32.700       113,62               

3. Lợn

 - Số lượng đầu con Con 465.000      480.000     103,23               

 - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 45.625        48.242       105,74               

4. Gia cầm

 - Số lượng đầu con
1000 

con
11.800        11.900       100,85               

Trong đó: Gà
1000 

con
10.220       10.400      101,76              

 - Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng Tấn 22.246        23.043       103,58               

 - Sản lượng trứng gia cầm
1000 

quả
363.534      385.491     106,04               

III. Tổng sản lượng thủy sản (ước tính 

đến 31/7/2022)

1. Sản lượng thủy sản khai thác Tấn 1001,62 984,91 98,33                 

- Cá Tấn 240,67 246,61 102,47               

- Tôm Tấn 41,91 40,8 97,35                 

1. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 



- Thủy sản khác Tấn 719,04 697,5 97,00                 

2. Sản lượng thủy sản nuôi trồng Tấn 11.910,30 11.898,79 99,90                 

- Cá Tấn 11.905,20 11.878,29 99,77                 

- Tôm Tấn - - -

- Thủy sản khác Tấn 5,10 20,50 401,87               



Tháng 6

năm 2022

so với

cùng kỳ

năm trước

Tháng 7

năm 2022

so với

tháng 6

năm 2022

Tháng 7

năm 2022

so với

cùng kỳ

năm trước

Chỉ số luỹ kế 

đến cuối tháng 

7 năm 2022 so 

với cùng kỳ 

năm trước

TOÀN NGÀNH CÔNG NGHIỆP 119,01 94,92 110,37 115,11

Phân theo ngành kinh tế (Ngành cấp II)

Khai khoáng 64,16 71,88 61,27 70,79

Khai khoáng khác 64,16 71,88 61,27 70,79

Công nghiệp chế biến , chế tạo 119,26 94,81 110,46 115,25

Sản xuất chế biến thực phẩm 98,15 96,28 94,23 100,94

Dệt 109,15 101,16 113,06 109,96

Sản xuất trang phục 114,29 100,28 109,01 113,07

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 107,57 101,02 116,32 108,10

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, 

nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản 

phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 83,89 96,74 78,78 85,39

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 107,83 102,11 123,11 96,24

In, sao chép bản ghi các loại 120,97 120,15 102,64 107,60

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 98,13 105,62 100,10 101,70

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 94,97 96,09 92,78 99,83

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 106,13 100,33 101,81 110,96

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại 

khác 119,02 97,48 110,24 100,16

Sản xuất kim loại 102,96 95,50 97,78 101,33

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ 

máy móc, thiết bị) 100,54 90,39 124,73 110,83

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và 

sản phẩm quang học 141,34 100,21 115,07 124,77

Sản xuất thiết bị điện 126,02 94,57 130,82 114,65

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân 

vào đâu 105,86 105,66 122,48 119,31

Sản xuất xe có động cơ 89,45 70,80 91,60 101,80

Sản xuất phương tiện vận tải khác 91,98 86,64 107,73 105,30

2. CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

%



Tháng 6

năm 2022

so với

cùng kỳ

năm trước

Tháng 7

năm 2022

so với

tháng 6

năm 2022

Tháng 7

năm 2022

so với

cùng kỳ

năm trước

Chỉ số luỹ kế 

đến cuối tháng 

7 năm 2022 so 

với cùng kỳ 

năm trước

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 123,61 101,68 122,96 113,42

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 98,87 104,66 100,36 94,48

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hoà không khí 107,11 103,53 107,32 107,67

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hoà không khí 107,11 103,53 107,32 107,67

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải 107,04 103,44 105,69 108,11

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 109,63 103,34 108,15 107,93

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác 

thải; tái chế phế liệu 102,88 103,62 101,75 108,38



Đơn vị

tính

Thực hiện 

tháng 6

năm

2022

Ước tính 

tháng 7

năm

2022

Ước tính

7 tháng

năm

2022

Tháng 7 năm 

2022 so với

cùng kỳ năm 

trước (%)

7 tháng năm 

2022 so với

cùng kỳ năm 

trước (%)

1. Thức ăn cho gia súc Tấn 24.305 23.400 181.370 94,23 100,94

2. Quần áo các loại 1000 cái 5.467 5.217 40.822 98,45 94,67

3. Giày, dép thể thao 1000 đôi 1.153 1.165 7.905 116,32 108,10

4. Gạch dùng để ốp lát 1000 m2 11.302 11.017 69.234 110,24 100,16

5. Linh kiện điện tử Tỷ đồng 16.466 16.500 111.453 115,07 124,77

6. Máy điều hòa không khí Cái 1.609 1.700 7.099 122,48 119,31

7. Xe ô tô chở dưới 10 người Chiếc 5.113 3.620 35.395 91,60 101,80

8. Xe máy các loại Chiếc 128.572 111.399 909.741 107,73 105,30

9. Điện thương phẩm Triệu KWh 721 746 4.358 107,32 107,67

10. Nước máy thương phẩm 1000 m3 2.727 2.818 17.899 108,15 107,93

3. SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU



Thực hiện

tháng 6

năm

2022

Ước tính 

tháng 7

năm

2022

Ước tính 

7 tháng

năm

2022

Tháng 7 năm 

2022 so với 

cùng kỳ

năm trước

7 tháng đầu 

năm 2022 so 

với kế hoạch 

năm 2022 

7 tháng năm 

2022 so với 

cùng kỳ

năm trước

TỔNG SỐ 611.320 653.173 3.323.817 81,34 34,06 100,65

1. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 365.222 376.657 1.728.262 62,64 26,71 84,97

- Vốn cân đối ngân sách tỉnh 228.572 229.127 1.279.989 40,53 27,07 64,07

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 21.670 22.510 152.097 -                  26,29 -                  

- Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 3.250 3.680 22.430 -                  2,90 -                  

- Vốn nước ngoài (ODA) 87.200 92.700 244.975 441             87,96 1.167           

- Xổ số kiến thiết 2.700 3.650 10.162 -                  42,34 -                  

- Vốn khác 43.500 47.500 170.706 317             25,64 1.138           

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 198.990 235.174 1.344.153 126,47 49,75 121,70

- Vốn cân đối ngân sách huyện 198.990 235.174 1.344.153 126,47 49,75 121,77

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 31.605 36.995 170.999 435             22,72 2.011,75

- Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu -              -              -                -                  -                  -                  

- Vốn khác -              -              -                -                  -                  -                  

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã 47.108 41.342 251.402 262,44 42,96 153,45

- Vốn cân đối ngân sách xã 47.108 41.342 251.402 265,28 42,96 155,51

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất -              -              -                -                  -                  -                  

- Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu -              -              -                -                  -                  -                  

- Vốn khác -              -              -                -                  -                  -                  

4. VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Triệu đồng; %



Số dự án 

cấp mới

Vốn đăng ký 

cấp mới

Số dự án 

điều chỉnh  

vốn đăng 

ký

Vốn đăng 

ký điều 

chỉnh

I. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TRONG 

NƯỚC DDI (tỷ đồng)
10 6.540,22 6 1.498,80 100,00 123,82 300,00 898,02

Phân theo ngành, lĩnh vực 10 6.540,22 6 1.498,80 100,00 123,82 300,00 898,02

Nông nghiệp -          -              -          -                 -               -                 -                -                 

Công nghiệp 8 432,66 2 116,64 267          243             100,00 69,89

Dịch vụ 2 6108 4 1382 29            120             -                -                 

II. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC 

NGOÀI FDI (triệu USD)
15 135,36 23 116,65 57,69 15,68 104,55 100,13

Phân theo lãnh thổ 15 135,36 23 116,65 57,69 15,68 104,55 100,13

Nhật Bản 2 119,50 5 44 100,00 371,29 100,00 65,26

Hàn Quốc 10 11,22 12 43,02 66,67 8,26 109,09 116,53

Đài Loan 1 1,00 -          -                 50,00 1,86 -                -                 

Trung Quốc 1         3              4         23              50            74               133           537            

Các nước khác 1 1 2 7 20,00 0,16 67             92              

Phân theo ngành, lĩnh vực 15 135,36 23 116,65 57,69 15,68 104,55 100,13

Nông nghiệp -          -              -          -                 -               -                 -                -                 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 14 134,04 21 114,20 56,00 17,45 100,00 101,10

Trong đó: Sản xuất sản phẩm điện 

tử, máy vi tính và sản phẩm quang 

học

9 9,90 14 59,16 64,29 22,82 140,00 167,54

Dịch vụ 1         1              2         2                100          1                 -                -                 

Số liệu thu hút đầu tư trực tiếp lấy từ nguồn số liệu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đến ngày 15/7/2022.

5. THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐẾN NGÀY 15/7/2022

Số dự 

án cấp 

mới

(Dự án)

Vốn đăng 

ký cấp 

mới

Số dự 

án điều 

chỉnh  

vốn 

đăng ký

(Dự án)

Vốn đăng 

ký điều 

chỉnh

So với cùng kỳ năm trước (%)



Doanh 

nghiệp

Vốn đăng 

ký

 (tỷ đồng)

Doanh 

nghiệp

Vốn đăng 

ký

 (tỷ đồng)

 Doanh 

nghiệp 
 Vốn đăng ký 

I. Doanh nghiệp đăng ký thành 

lập mới
779 7.858 666 7.511 116,97        104,61          

Phân theo ngành, lĩnh vực -              -                -              -                -                 -                   

Nông lâm nghiệp và thủy sản 4 57 7 92 57,14          61,87            

Khai khoáng 5 28             2             306           250,00        9,02              

Công nghiệp chế biến, chế tạo 152 1.026 122 1.376 124,59        74,58            

Sản xuất và phân phối điện, khí 

đốt, nước nóng, hơi nước và điều 

hòa không khí

9             159           7 94 128,57        168,67          

Cung cấp nước; hoạt động quản lý 

và xử lý rác thải, nước thải
-              -                -              -                -                 -                   

Xây dựng 120 1.183 128 1.156 93,75          102,40          

Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, 

mô tô, xe máy và xe có động cơ 

khác

256 2.171 212 1.208 120,75        179,78          

Vận tải kho bãi 36 192 20 144 180,00        132,89          

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 27 543 16 40 168,75        1.357,85       

Thông tin và truyền thông 7 20 4             4               175,00        497,50          

Hoạt động tài chính, ngân hàng và 

bảo hiểm
6 14 4             53             150,00        26,42            

Hoạt động kinh doanh bất động sản 37 1.855 40 2.684 92,50          69,12            

Hoạt động chuyên môn, khoa học 

và công nghệ
60 257 62 236 96,77          108,72          

Hoạt động hành chính và dịch vụ 

hỗ trợ
32 141 26 72 123,08        194,85          

Hoạt động giáo dục 17 179 12 31 141,67        587,54          

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 5 14             2             15             250,00        95,59            

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 3             13             1             1               300,00        2.600,00       

Hoạt động dịch vụ khác 3             6               1             1               300,00        590,00          

II. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh 

doanh có thời hạn 
440 -                311 -                141,48        -                   

III. Doanh nghiệp đã hoàn tất 

thủ tục giải thể 
46 -                47 -                97,87          -                   

IV. Doanh nghiệp hoạt động trở 

lại 
291 -                266 -                109,40        -                   

Số liệu tình hình đăng ký doanh nghiệp lấy từ nguồn số liệu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đến ngày 15/7/2022.

6. TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐẾN NGÀY 15/7/2022

7 tháng đầu năm 2022 7 tháng đầu năm 2021 
 7 tháng đầu năm 2022 so 

với cùng kỳ năm trước (%) 



Triệu đồng; %

 Thực hiện  Ước tính  Cộng dồn  Tháng 7  7 tháng 

 tháng 6  tháng 7  7 tháng  năm 2022  năm 2022 

 năm  năm  năm   so với  so với 

2022 2022 2022 cùng kỳ cùng kỳ

năm trước năm trước

5.485.682  5.592.611   36.161.423  130,18      116,49     

Bán lẻ hàng hóa 4.921.950  5.003.791   32.471.152     130,86      116,61     

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 348.252     368.596      2.271.721       120,58      119,86     

Du lịch lữ hành 4.236            4.516             20.595            -               64,39       

Dịch vụ khác 211.244     215.708      1.397.955       129,42      110,18     

100,00       100,00        100,00         -               -              

Bán lẻ hàng hóa 89,72            89,47             89,80              -               -              

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 6,35              6,59               6,28                -               -              

Du lịch lữ hành 0,08              0,08               0,06                -               -              

Dịch vụ khác 3,85              3,86               3,87                -               -              

Cơ cấu (%)

TỔNG SỐ

TỔNG SỐ

7. TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA, DOANH THU DỊC VỤ LƯU TRÚ ĂN UỐNG, 

DU LỊCH LỮ HÀNH VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 



TỔNG SỐ 4.921.950 5.003.791 32.471.152 130,86 116,61 

Phân theo nhóm hàng

1. Lương thực, thực phẩm 1.160.643 1.191.033 7.787.172 116,43 111,72 

2. Hàng may mặc 218.296 223.099 1.390.215 187,59 131,02 

3. Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị

 gia đình 425.776 430.708 2.732.536 153,87 126,03 

4. Vật phẩm văn hóa, giáo dục 34.294 34.534 231.000 115,27 114,22 

5. Gỗ và vật liệu xây dựng 1.569.830 1.590.295 10.598.389 115,97 113,66 

6. Ô tô các loại 173.938 175.280 1.164.567 147,27 115,60 

7. Phương tiện đi lại (Trừ ô tô, kể cả 

phụ tùng) 249.664 252.628 1.659.400 150,09 114,98 

8. Xăng, dầu các loại 435.419 440.938 2.539.696 189,87 130,82 

9. Nhiên liệu khác (Trừ xăng dầu) 49.211 50.168 306.755 126,33 118,06 

10. Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 35.059 35.611 237.394 116,44 101,20 

11. Hàng hóa khác 505.997 514.313 3.395.229 140,82 118,97 

12. Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, 

xe máy và xe có động cơ 63.823 65.184 428.799 142,98 112,92 

Tháng 7 năm 

2022 so với 

cùng kỳ

năm trước

7 tháng năm 

2022 so với 

cùng kỳ

năm trước

8. DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HÓA 

Triệu đồng; %

Thực hiện

tháng 6

năm

2022

Ước tính 

tháng 7

năm

2022

Ước tính 

7 tháng

năm

2022



1. Dịch vụ lưu trú, ăn uống 348.252 368.596 2.271.721 120,58 119,86

 Dịch vụ lưu trú 34.429 36.685 202.582 167,15 138,03

 Dịch vụ ăn uống 313.823 331.911 2.069.139 116,98 118,33

2. Du lịch lữ hành 4.236 4.516 20.595 - 64,39

3. Dịch vụ tiêu dùng khác 211.244 215.708 1.397.955 129,42 110,18

Tháng 7 năm 

2022 so với 

cùng kỳ

năm trước

7 tháng năm 

2022 so với 

cùng kỳ

năm trước

9. DOANH THU DỊCH VỤ LƯU TRÚ, ĂN UỐNG, DU LỊCH LỮ HÀNH 

VÀ DỊCH VỤ TIÊU DÙNG KHÁC

Triệu đồng; %

Ước tính 

7 tháng

năm

2022

Ước tính 

tháng 7

năm

2022

Thực hiện

tháng 6

năm

2022



Thực hiện

tháng 6

năm

2022

Ước tính 

tháng 7

năm

2022

Ước tính 

7 tháng

năm

2022

Tháng 7 năm 

2022 so với 

cùng kỳ

năm trước

7 tháng năm 

2022 so với 

cùng kỳ

năm trước

A. HÀNH KHÁCH

I. Vận chuyển (Nghìn HK) 1.929 1.970 11.077 406,72 138,32

Đường bộ 1.894 1.932 10.947 435,56 141,91

Đường thủy 34,90 37,44 129,26 92,08 43,98

II. Luân chuyển (Nghìn HK.km) 109.612 113.044 678.131 364,05 132,87

Đường bộ 109.588 113.018 677.999 364,51 132,92

Đường thủy 24,75 25,79 131,61 55,82 44,03

B. HÀNG HÓA

I. Vận chuyển (Nghìn tấn) 3.589 3.625 22.157 154,22 130,99

Đường bộ 1.956 1.969 11.893 178,40 130,50

Đường thủy 1.633 1.657 10.265 132,83 131,55

II. Luân chuyển (Nghìn tấn.km) 231.010 239.589 1.479.744 134,18 117,58

Đường bộ 86.372 87.169 588.879 144,67 120,49

Đường thủy 144.639 152.420 890.865 128,83 115,73

10. VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HOÁ



 



TỔNG SỐ 425.124 430.384 2.728.099 164,29 127,73

Trong đó

1. Vận tải hành khách 86.195 88.624 495.449 429,98 147,96

Đường bộ 86.033 88.456 494.664 435,12 148,65

Đường thủy 162,00 168,00 784,87 59,57 37,47

2. Vận tải hàng hóa 325.982 328.496 2.155.636 139,80 123,01

Đường bộ 227.188 228.636 1.534.442 148,55 122,22

Đường thủy 98.794 99.860 621.194 123,19 125,02

3. Dịch vụ hỗ trợ vận tải 12.737 13.049 75.628 208,09 159,18

11. DOANH THU VẬN TẢI, KHO BÃI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI

Tháng 7 năm 

2022 so với 

cùng kỳ

năm trước

7 tháng năm 

2022 so với 

cùng kỳ

năm trước

Triệu đồng; %

Thực hiện

tháng 6

năm

2022

Ước tính 

tháng 7

năm

2022

Ước tính 

7 tháng

năm

2022



%

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 108,12 104,32 104,70 100,77 102,44

1. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 115,41 107,10 109,54 102,41 100,97

Trong đó: Lương thực 107,59 100,93 100,45 100,01 99,98

   Thực phẩm 114,15 106,09 109,65 102,86 99,76

   Ăn uống ngoài gia đình 125,00 114,66 114,59 102,07 106,11

2. Đồ uống và thuốc lá 110,48 105,89 103,54 101,03 103,98

3. May mặc, mũ nón và giày dép 96,20 101,19 99,77 100,05 99,97

4. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 107,28 101,99 102,29 100,96 103,73

5. Thiết bị và đồ dùng gia đình 102,57 103,07 102,35 100,09 101,89

6. Thuốc và dịch vụ y tế 103,35 100,60 100,60 100,03 100,75

Trong đó: Dịch vụ y tế 102,28 100,00 100,00 100,00 100,00

7. Giao thông 115,38 111,31 109,40 97,52 112,84

8. Bưu chính viễn thông 96,97 99,98 99,98 100,00 99,91

9. Giáo dục 108,67 101,08 100,34 100,11 101,25

Trong đó: Dịch vụ giáo dục 107,30 100,00 100,00 100,00 100,00

10. Văn hoá, giải trí và du lịch 92,89 99,97 100,33 100,32 100,25

11. Hàng hoá và dịch vụ khác 104,09 102,30 101,55 100,41 101,39

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 139,65 99,37 99,09 96,89 100,66

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 100,58 101,12 101,17 100,34 100,32

12. CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, CHỈ SỐ GIÁ VÀNG, CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 

Tháng 7 năm 2022 so với Chỉ số giá bình 

quân kỳ báo cáo 

so với cùng kỳ 

năm trước

Kỳ gốc 

2019

Tháng 7 

năm 2021

Tháng 6 

năm 2022

Tháng 12 

năm 2021



Triệu đồng; %

7 tháng đầu 

năm 2022

7 tháng đầu 

năm 2021

7 tháng đầu năm 

2022 so với cùng kỳ

năm trước

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 

(I+II+...+VI)
21.805.465     19.865.108      109,77                     

I. Thu nội địa 18.247.036     16.859.621      108,23                     

Thu từ doanh nghiệp nhà nước (TW+ĐP) 120.246          123.122           97,66                       

Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 13.239.249     11.936.456      110,91                     

Thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài 

quốc doanh
844.976          767.721           110,06                     

Thuế thu nhập cá nhân 783.661          650.066           120,55                     

Thuế bảo vệ môi trường 226.161          255.506           88,51                       

Thu phí, lệ phí 375.840          373.337           100,67                     

           Trong đó: Lệ phí trước bạ 317.939         311.514          102,06                    

Các khoản thu về nhà, đất 2.490.399       2.468.706        100,88                     

Thu xổ số kiến thiết (bao gồm cả xổ số 

điện toán)
11.822            12.518             94,44                       

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 7.649              2.925               261,52                     

Thu khác ngân sách 134.837          219.042           61,56                       

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác
8.183              47.890             17,09                       

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi 

nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của 

ngân sách nhà nước

4.013              2.334               172                          

II. Thu về dầu thô

III. Thu cân đối hoạt động xuất nhập 

khẩu
3.538.889       2.898.180        122,11                     

1. Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập 

khẩu 
3.538.889       2.898.180        122,11                     

2. Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu 3.499.297       1.427.810        245,08                     

IV. Thu viện trợ -                 -                  

V. Các khoản huy động, đóng góp 19.489            6.307               309,01                     

 VI. Thu hồi các khoản cho vay của Nhà 

nước và thu từ quỹ dư trữ tài chính 
-                 101.000           -                          

VII. Các khoản thu không có trong 

ngân sách 51
-                  -                          

13. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN ĐẾN NGÀY 15/7/2022

Số liệu thu, chi ngân sách lấy từ nguồn số liệu của Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến ngày 15/7/2022.



Triệu đồng; %

7 tháng đầu 

năm 2022

7 tháng đầu 

năm 2021

7 tháng đầu năm 

2022 so với cùng 

kỳ

 TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  12.791.444 11.470.300 111,52

 I. Chi đầu tư phát triển 7.547.186 6.079.043 124,15

 II. Chi trả nợ lãi  21.256 19.903 106,80

 III. Chi thường xuyên 5.223.002 5.371.353 97,24

 Chi quốc phòng 165.015 156.451 105,47

 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 509.144 503.421 101,14
 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy 

nghề 1.566.766 1.704.480 91,92

 Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch 

hóa gia đình 488.943 464.963 105,16

 Chi khoa học, công nghệ 8.559 9.723 88,03

 Chi văn hóa, thông tin 72.478 68.568 105,70

 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn 22.276 18.830 118,30

 Chi thể dục, thể thao 51.073 25.750 198,34

 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 109.321 97.274 112,38

 Chi sự nghiệp kinh tế 462.747 572.011 80,90

 Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 1.059.834 1.090.332 97,20

 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 624.025 577.411 108,07

 Chi trợ giá mặt hàng chính sách -                 -                  -                        

 Chi khác 82.820 82.137 100,83

 IV. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính -                 -                  -                        

 V. Chi dự phòng ngân sách -                 -                  -                        

 VI. Các nhiệm vụ chi khác -                 -                  -                        

VII. Chi viện trợ -                 -                  -                        

14. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN ĐẾN NGÀY 15/7/2022

Số liệu thu, chi ngân sách lấy từ nguồn số liệu của Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến ngày 15/7/2022.



Tháng 7

năm 2022

7 tháng đầu 

năm 2022

Tai nạn giao thông

Tổng số vụ tai nạn giao thông Vụ 5 20 250,00 111,11

Đường bộ " 5 20 250,00 111,11

Đường sắt " 0

Đường thủy " 0

Số người chết Người 5 15 250,00 136,36

Đường bộ " 5 15 250,00 136,36

Đường sắt " 0

Đường thủy " 0

Số người bị thương Người 5 9 250,00 75,00

Đường bộ " 5 9 250,00 75,00

Đường sắt " 0

Đường thủy " 0

Cháy, nổ 3 12

Số vụ cháy, nổ Vụ 3 12 150,00 171,43

Số người chết Người 0

Số người bị thương " 1 0,00

Tổng giá trị thiệt hại Triệu đồng 200 1.653 80,00 87,00

Vi phạm môi trường 0

Tổng số vụ phát hiện Vụ 11 203 550,00 375,93

Số vụ đã xử lý Vụ 11 179 550,00 497,22

Tổng số tiền xử phạt Triệu đồng 131 1.920 1.871,43 446,06

Đơn vị

tính

Sơ bộ tháng 7

năm 2022

Cộng dồn 

7 tháng

năm 2022

So với cùng kỳ năm trước (%)

15. TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI
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